
NGỮ VĂN 6 - TUẦN 10 

Tiết 38, 39: 

ÔN TẬP GIỮA KÌ I 

1/ Nội dung ôn tập: 

- Nắm vững các đặc điểm về kiến thức Tiếng Việt: từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), 

trạng ngữ: xác định, nêu chức năng. 

- Ôn lại các văn bản đã học: đọc kĩ văn bản để nắm thể loại, nhân vật, nội dung, chi tiết, 

ngôi kể, trình tự kể chuyện, các sự việc xảy ra trong truyện, các yếu tố kì ảo,… 

- Ôn tập cách làm bài văn tự sự kể lại một truyện truyền thuyết/ cổ tích. 

 2/ Phạm vi kiến thức: 

a. Tiếng Việt:   

- Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy). 

- Trạng ngữ. 

b. Văn bản: 

- Thánh Gióng. 

- Em bé thông minh. 

- Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương. 

c. Tập làm văn: Văn tự sự (kể lại một truyện truyền thuyết/ cổ tích). 

  3/ Luyện tập: HS trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống. 

Bài tập 1. 

Tìm trong các văn 

bản trên những 

đoạn văn có sử 

dụng từ đơn, từ 

phức. Xác định rõ 

từ đơn, từ phức. 

(HS có thể gạch 

chân trong SGK) 

Gợi ý: 

- Đoạn Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

- Đoạn vua tìm người hiền tài và em bé giải câu đố của quan. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

Bài tập 2. 

Tìm trong các văn 

bản trên những 

đoạn văn có sử 

dụng trạng ngữ. 

Xác định trạng 

ngữ và cho biết 

chức năng của 

nó? 

Gợi ý: 

- Đoạn giới thiệu sự ra đời của Thánh Gióng. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

- Đoạn kể về sự lớn lên của Gióng. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

- Đoạn em bé giải câu đố của vua lần 2. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

…......................................................................................................... 

- Đoạn em bé giải câu đố của sứ giả nước ngoài. 

.……………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………

…......................................................................................................... 

Bài tập 3: 

Xác định chi tiết 

có trong đoạn 

trích/ Cho biết nội 

dung của đoạn 

trích. 

Gợi ý: HS dựa vào các đoạn trích đã gợi ý ở bài tập 1 và 2 để luyện 

tập. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

…......................................................................................................... 

Bài tập 4: 

Tóm tắt nội dung 

các văn bản trên. 

 

Bài tập 5: 

Lập dàn ý cho bài 

văn tự sự (tham 

khảo đề SGK/52, 

53). 

MB: Giới thiệu tên truyện và lí do muốn kể lại truyện. 

………………………………………………………………………

…........................................................................................................... 

……………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………… 

TB: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày chi 

tiết các sự việc xảy ra theo trình tự thời gian. 

- Trong quá trình kể nhớ chú ý đảm bảo đầy đủ các sự việc quan 

trọng trong truyện, đặc biệt là các yếu tố kì ảo. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

KB: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Tiết 40, 41: 

NÓI VÀ NGHE: TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT 

Đề bài: Em hãy trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát mà em yêu thích. 

* Quy trình các bước để thực hiện một bài nói: HS trả lời các câu hỏi sau: 

CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN 

Bước 1: Xác định đề 

tài, người nghe, mục 

đích, không gian và 

thời gian nói 

- Yêu cầu của đề tài là 

gì? 

 

 

 

 

- Đề tài:...................................................................................... 

................................................................................................... 



- Người nghe của tôi là 

ai? 

- Mục đích nói của tôi 

là gì? 

- Tôi sẽ nói trong không 

gian nào? 

- Tôi có khoảng bao 

nhiêu thời gian để nói?  

- Người nghe: ........................................................................... 

 

- Mục đích nói:.......................................................................... 

................................................................................................... 

- Không gian, thời gian nói nói:............................................... 

................................................................................................... 

Bước 2: Tìm ý, lập 

dàn ý 

- Đọc lại đoạn văn đã 

viết. 

- Xác định các ý, liệt kê 

các ý chính cần nói 

bằng cách gạch đầu 

dòng, ghi cụm từ chính. 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

Bước 3: Luyện tập và 

trình bày 

HS luyện tập trình bày bài nói của mình dựa trên những gợi ý 

trong SGK/ 78, 79. 

Bước 4: Trao đổi, 

đánh giá 

Làm việc theo nhóm đổi, trình bày bài nói cho nhau nghe và 

góp ý cho nhau dựa trên bảng kiểm SGK/ 79. 

 

Dặn dò: 

- Nắm vững kiến thức nội dung đã học. 

- Ôn bài chuẩn bị kiểm tra giữa kì I. 

- Chuẩn bị bài: “Ôn tập”. 

 

 

 


